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Ruoat ja juomat vietnamiksi

Hedelmät vietnamiksi
omena quả táo

banaani quả chuối

päärynä quả lê

appelsiini quả cam

mansikka quả dâu tây

ananas quả dứa

persikka quả đào

kirsikka quả anh đào

avokado quả bơ

kiivi quả kiwi

mango quả xoài

www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/

Vihannekset vietnamiksi
peruna khoai tây

sieni nấm

valkosipuli tỏi

kurkku dưa chuột

sipuli củ hành

herne đậu Hà Lan

papu hạt đậu

pinaatti rau chân vịt

https://www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/
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parsakaali bông cải xanh

kaali bắp cải

kukkakaali bông cải trắng

www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/

Maitotuotteet vietnamiksi
maito sữa

juusto phô mai

voi bơ

jogurtti sữa chua

jäätelö kem

muna trứng

munanvalkuainen lòng trắng trứng

keltuainen lòng đỏ

feta phô mai feta

mozzarella phô mai Mozzarella

parmesaani phô mai Parmesan

https://www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/
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Juomat vietnamiksi
vesi nước

tee trà

kahvi cà phê

kokis coca cola

pirtelö sữa lắc

appelsiinimehu nước cam

omenamehu nước táo

smoothie sinh tố

energiajuoma nước tăng lực

Alkoholijuomat vietnamiksi
viini rượu nho

punaviini rượu vang đỏ

valkoviini rượu vang trắng

olut bia

samppanja rượu sâm banh

vodka rượu vodka

viski rượu whisky

tequila rượu tequila

https://www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/
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cocktail rượu cocktail

Ainesosat vietnamiksi
jauho bột mì

sokeri đường

riisi gạo

leipä bánh mì

nuudeli mì sợi

öljy dầu

etikka giấm

hiiva nấm men

tofu đậu hũ

Mausteet vietnamiksi
suola muối

pippuri tiêu

curry cà ri

vanilja vani

muskottipähkinä hạt nhục đậu khấu

kaneli quế

minttu bạc hà

meirami kinh giới tây

basilika lá húng quế

oregano lá thơm oregano

Makeat ruoat vietnamiksi
kakku bánh bông lan
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pikkuleipä bánh quy

suklaa sô cô la

karkki kẹo

donitsi bánh rán vòng

vanukas bánh pudding

juustokakku bánh pho mát

croissant bánh sừng bò

pannukakku bánh kếp

omenapiirakka bánh táo


